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1. Sự cần thiết phải đánh giá năng lực cán bộ
quản lý trong các DNNVV ngành sản xuất thức
ăn chăn nuôi Việt Nam

Theo số liệu thống kê trong báo cáo tổng quan
ngành sản xuất TACN, hiện cả nước có 239 doanh
nghiệp chế biến TACN (16,2% của nước ngoài,
6,4% liên doanh và 77,4% trong nước). Phân bố các
doanh nghiệp sản xuất TACN tập trung chủ yếu tại
vùng đồng bằng Sông Hồng, có 106 doanh nghiệp,
chiếm trên 44% và Đông Nam Bộ có 67 doanh
nghiệp chiếm 28%. Chính phủ Việt Nam khuyến
khích các doanh nghiệp đầu tư vào ngành sản xuất
TACN trong nước nên số lượng các doanh nghiệp
tham gia vào ngày càng nhiều, trong đó khoảng 20
-25 doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu
riêng, số tiền đầu tư từ 2-3 triệu USD. Khoảng 30
doanh nghiệp đầu tư trên 10 tỷ đồng, còn lại là các

xưởng sản xuất nhỏ, mỗi tháng sản xuất từ 100-300
tấn TACN. Tổng số vốn đầu tư của các doanh
nghiệp Việt nam khoảng 100 triệu USD, công suất
khoảng 2 triệu tấn/năm. 

Mặc dù số lượng các DNNVV sản xuất TACN
trong nước chiếm tỷ trọng rất lớn (82%) song khả
năng xây dựng thương hiệu và dây chuyền sản xuất
không thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp
nước ngoài vì một số hạn chế:

- Kinh nghiệm là một vấn đề gặp phải đầu tiên
của các doanh nghiệp sản xuất TACN Việt Nam.
Thông thường, các doanh nghiệp nước ngoài trong
lĩnh vực này thường có bề dày kinh nghiệm hàng
trăm năm, đầu tư máy móc hiện đại, có phòng thí
nghiệm hiện đại và điều kiện làm việc tốt. Trong khi
đó, các doanh nghiệp Việt Nam thì lâu nhất cũng chỉ
có thâm niên 16 - 17 năm, trình độ kỹ thuật chưa cao
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Trong chiến lược phát triển ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) giai đoạn 2010- 2020,
một trong những khó khăn thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ngành
là năng lực của cán bộ quản lý (CBQL). Vai trò của CBQL trong doanh nghiệp thực sự quan trọng
vì họ sẽ quyết định trong việc lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát và điều chỉnh các hoạt
động của doanh nghiệp đi đúng hướng, tạo đà cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Trên thực tế, các DNNVV trong ngành chủ yếu hoạt động một cách độc lập, manh mún, tiềm
lực kinh tế còn nhiều hạn chế. Nguồn CBQL (bao gồm cả ba cấp: quản lý cấp cao, cấp trung và
cấp cơ sở) của các DNNVV có trình độ đại học chiếm khoảng 80% nhưng chủ yếu là chuyên
ngành kỹ thuật, chuyên ngành kinh tế còn hạn chế nhất là các kỹ năng quản lý, điều hành còn yếu
kém, không được đào tạo bài bản. 

Bài viết tập trung đánh giá thực trạng năng lực CBQL của DNNVV ngành sản xuất thức ăn
chăn nuôi Việt Nam và kết quả đánh giá sẽ là những gợi ý, hỗ trợ cho các DNNVV phát triển
nguồn cán bộ quản lý đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành.
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và hầu hết các doanh nghiệp đều không có phòng thí
nghiệm do khả năng về tài chính còn hạn chế. 

- Thiếu đội ngũ chuyên gia thực sự hiểu về ngành
sản xuất chế biến TACN cũng là một điểm yếu của
ngành. Nếu như các doanh nghiệp nước ngoài nắm
giữ những bí quyết công nghệ được nghiên cứu qua
hàng chục năm, với hệ thống kiểm nghiệm luôn
song hành cùng quy trình sản xuất, thì các cơ sở sản
xuất nhỏ lẻ của Việt Nam sản xuất không có những
điều kiện trên dẫn tới tình trạng chất lượng không
đảm bảo, giá thành cao, khả năng cạnh tranh kém.
Điều đó giải thích tại sao các thương hiệu lớn của
ngành thức ăn chăn nuôi lại hầu hết là của các công

ty nước ngoài như cám Con Cò của Proconco,
Cargill, CP Group… Theo số liệu tham khảo năm
2009 của công ty phân tích thị phần matrix Úc, 3
doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi công
nghiệp lớn nhất Việt Nam là Proconco với 15,5% thị
phần, tiếp theo là Cargill với 9,7% và CP Group với
9,3%.

- Đa số CBQL và chủ doanh nghiệp trưởng thành
từ thực tiễn và học hỏi kinh nghiệm từ bạn hàng
(ước tính hơn 80% trưởng thành từ kinh nghiệm
thực tế), chỉ có một số ít người được đào tạo qua
trường lớp chính quy về quản trị doanh nghiệp hoặc
quản lý kinh tế nói chung. Chủ các DNNVV tự đánh

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, 2012)
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giá rằng họ còn yếu về năng lực quản lý, kỹ năng dự
đoán thị trường, họ thiếu hiểu biết về buôn bán quốc
tế, kinh nghiệm xuất khẩu. Mảng kiến thức yếu nhất
của các chủ doanh nghiệp là ngoại ngữ và tin học
ứng dụng trong kinh doanh. Các CBQL đều cho
rằng năng lực quản lý của họ chưa đáp ứng được với
yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. 

Những hạn chế về năng lực của chủ doanh nghiệp
và CBQL DNNVV là một trong những nguyên nhân
dẫn đến việc chậm đổi mới công nghệ, thiếu chiến
lược và kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp, còn
nhiều bất cập trong quản trị doanh nghiệp và kết quả
là hiệu quả kinh doanh thấp.

2. Đánh giá thực trạng năng lực cán bộ quản
lý trong các DNNVV ngành sản xuất thức ăn
chăn nuôi Việt Nam

Để đánh giá thực trạng năng lực CBQL trong các
DNNVV ngành sản xuất TACN Việt Nam, tác giả
thực hiện khảo sát trên 70 DNNVV sản xuất TACN
thuộc miền Đông Bắc bộ Việt Nam. Phiếu khảo sát
được thực hiện trên cơ sở thang đo đã chọn và bản
thảo luận nhóm về các năng lực cần có của các
CBQL trong các DNNVV của ngành sản xuất
TACN. Phiếu khảo sát sử dụng thang đo Likert 5
điểm được sắp xếp từ nhỏ đến lớn với số càng lớn
là càng đồng ý với phát biểu (1: Hoàn toàn không
đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Tạm đồng ý, 4: Đồng
ý, 5: Hoàn toàn đồng ý).  

2.1. Năng lực CBQL cấp cao 
Đối với CBQL cấp cao, phiếu đánh giá gồm 4

tiêu chuẩn lớn (Năng lực tư duy, Năng lực quản lý,
Năng lực chuyên môn sâu, Quan hệ giao tiếp và ứng
xử), với 14 tiêu chí cụ thể (Bảng 1). 

Về năng lực tư duy, có 2 tiêu chí cụ thể là khả
năng phân tích tổng hợp và khả năng hoạch định,
chiến lược, sách lược. Trong đó tiêu chí về khả năng
phân tích tổng hợp được đánh giá cao hơn cả (điểm
trung bình = 3,20). 30,7% người được hỏi nhận định
rằng CBQL cấp cao của doanh nghiệp họ có tầm
nhìn dài hạn về sự phát triển của ngành, cơ quan,
đơn vị. 

Theo kết quả khảo sát, 34,7% doanh nghiệp
khẳng định rằng CBQL cấp cao của họ xây dựng
được kế hoạch thực hiện được mục tiêu chiến lược
(có khả năng tổng hợp và phân tích môi trường hoạt
động; hiểu được đặc điểm điều kiện và khả năng

phát triển của ngành), tỷ lệ này khá thấp. Trong một
môi trường luôn biến động thì việc nhận rõ cơ hội,
thách thức và những ảnh hưởng có thể có của môi
trường tác động đến các hoạt động của doanh
nghiệp là hết sức quan trọng. Do vậy, năng lực về
khả năng phân tích tổng hợp và kỹ năng phân tích
môi trường hoạt động cho CBQL cấp cao cần được
nâng cao hơn nữa trong tương lai gần.

Việc xác định mục tiêu dài hạn, ngắn hạn và xây
dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu dựa trên định
hướng chiến lược vốn là yêu cầu cần thiết để tổ chức
duy trì và phát triển. Chính vì vậy, các doanh nghiệp
cần thiết phải nâng cao khả năng đó của các CBQL
cấp cao trong thời gian tới đây.

Về năng lực quản lý, năng lực quản lý nói chung
của các CBQL cấp cao được đánh giá ở mức trung
bình (điểm từ 2,93 đến 3,53). Trong đó, tiêu chí
“đánh giá cán bộ, khuyến khích động viên” và
“năng lực tổ chức, quản lý và điều hành” được cho
điểm cao nhất (lần lượt là 3,53 và 3,37). Đây là
điểm mạnh của đội ngũ CBQL trong các DNNVV
và cần tiếp tục được phát huy hơn nữa. 

Xét về năng lực tổ chức, quản lý và điều hành thì
tiêu chí “Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
phù hợp với định hướng phát triển của doanh
nghiệp” được đánh giá thấp hơn cả (điểm trung bình
= 2,93). 

Đánh giá cán bộ và khuyến khích động viên là
một kỹ năng quan trọng cần có của đội ngũ CBQL
cấp cao. Mức điểm trung bình là 3,53 cho thấy việc
đánh giá cán bộ và khuyến khích động viên cán bộ
nhân viên đã được thực hiện khá tốt theo đúng quy
định của pháp luật và quy chế của các doanh nghiệp.
Song để phát huy cao hơn nữa tinh thần làm việc
hăng say của CBQL, để giữ lại những người tài,
lãnh đạo và chủ doanh nghiệp cần có những cơ chế
động viên, chế độ thưởng phù hợp.   

Về năng lực chuyên môn sâu: Ngoài những kỹ
năng về tư duy, quản lý điều hành nói trên, một quản
lý giỏi cũng cần có hiểu biết sâu, nắm vững thật
chắc chuyên ngành phụ trách. Kết quả khảo sát cho
thấy đội ngũ CBQL cấp cao của doanh nghiệp có
chuyên môn chưa cao (điểm trung bình dao động là
3,0).  

Khả năng hoạch định chiến lược và kế hoạch phát
triển chuyên môn chuyên ngành sâu thuộc phạm vi
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phụ trách được đánh giá mức 3,21 là mức trung
bình. Chúng ta cũng thấy trong tiêu chuẩn về năng
lực tư duy ở trên, việc xác định và xây dựng kế
hoạch cho mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn
cũng chỉ ở mức 3,16. Cho nên kỹ năng xây dựng và
kế hoạch thực hiện mục tiêu đặt ra rất cần được đội
ngũ CBQL cấp cao của doanh nghiệp chú trọng và
có biện pháp, kế hoạch nâng cao trong thời gian tới.

Về quan hệ giao tiếp và ứng xử, Năng lực giao
tiếp, ứng xử được đánh giá trên mức trung bình với
các tiêu chí cụ thể trong nhóm này là thiết lập và
phát triển các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức
quốc tế, các đối tác, giải quyết, điều hoà tốt các mâu
thuẫn trong đơn vị) đều được cho điểm trên 3,0. 

Khả năng đàm phán, thương thuyết và ra quyết
định được đánh giá ở mức thấp nhất (điểm trung
bình = 2,87). Chỉ có 6,7% người được hỏi trả lời

rằng CBQL cấp cao của doanh nghiệp họ có kỹ năng
này khá tốt. Việc nắm bắt những kỹ năng đàm phán
và thương thuyết sẽ phục vụ rất nhiều cho hoạt động
và sự phát triển của doanh nghiệp. Đây là một đòi
hỏi cấp thiết, cần được đội ngũ lãnh đạo doanh
nghiệp chú trọng.

Tóm lại, qua bảng đánh giá năng lực hiện có của
CBQL cấp cao trong các DNNVV, bên cạnh một số
mặt mạnh cần phát huy còn có một số hạn chế sau:

- Chưa thực sự thấy được tầm quan trọng của tầm
nhìn chiến lược đối với đặc điểm của ngành đang
kinh doanh.

- Chưa thực hiện tốt việc lập kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ phù hợp với định hướng phát triển
của doanh nghiệp.

- CBQL cấp cao còn yếu kém về kỹ năng đàm
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phán, thương thuyết và ra quyết định.
2.2. Đánh giá năng lực CBQL cấp trung
Đối với CBQL cấp trung, phiếu đánh giá gồm 3

tiêu chuẩn lớn (Năng lực quản lý, Năng lực chuyên
môn sâu, Quan hệ giao tiếp và ứng xử), với 16 tiêu
chí cụ thể (Bảng 2). 

Về năng lực quản lý, các tiêu chí trong nhóm này
được đánh giá khá đồng đều và ở mức trên trung
bình. Trong đó khả năng tạo lập được môi trường
làm việc đoàn kết, khuyến khích sự sáng tạo, đổi
mới và hợp tác được đánh giá cao nhất (điểm trung
bình = 3,35) với 45,3% sự đồng thuận của các
doanh nghiệp tham gia khảo sát. Tuy nhiên, tiêu chí
xây dựng các quy chế quản lý rõ ràng, hợp lý và
được sự đồng thuận của cán bộ chỉ nhận được mức
điểm trung bình = 3,09, thấp nhất trong nhóm năng
lực này. 

Kỹ năng đánh giá cán bộ và khuyến khích động
viên cũng nhận được mức điểm tương đối tốt so với
các tiêu chí khác trong nhóm này. Đây là kỹ năng rất
quan trọng và cần thiết vì thế các doanh nghiệp cần
phải quan tâm hơn nữa đến công tác này để trang bị
cho các CBQL.

Về năng lực chuyên môn sâu, phần lớn các doanh
nghiệp (52%) đều khẳng định CBQL cấp trung của
doanh nghiệp có chuyên môn sâu về chuyên ngành
phụ trách (điểm trung bình cao nhất nhóm = 3,49).
Các CBQL cấp trung của doanh nghiệp còn có kiến
thức, hiểu biết rộng về những lĩnh vực chuyên môn
khác có liên quan để thực hiện tốt công việc (ngoại
ngữ, công nghệ thông tin, pháp luật, kinh tế) và có
khả năng vận dụng vào công việc thực tiễn.

Khả năng hoạch định chiến lược và kế hoạch phát
triển chuyên môn chuyên ngành sâu thuộc phạm vi
phụ trách của CBQL cấp trung được đánh giá cao
hơn so với CBQL cấp cao (điểm trung bình = 3,28
so với 3,21). Mặc dù vậy mức điểm này cũng chỉ ở
mức trên trung bình. Vì vậy, các doanh nghiệp cần
phải có kế hoạch nâng cao khả năng này trong thời
gian tới.

Về quan hệ giao tiếp và ứng xử, khả năng đàm
phán và thương thuyết với các đối tác được đánh giá
ở mức 3,11; thấp nhất so với các tiêu chí cụ thể khác
trong nhóm này. 

Ngoài khả năng đàm phán và thương thuyết thì
các CBQL cấp trung của doanh nghiệp lại làm xử lý
khá tốt các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp.
Họ giải quyết, điều hoà tốt các mâu thuẫn trong đơn
vị (điểm trung bình = 3,35 và được sự đồng tình của
46,7% doanh nghiệp).

Qua phân tích trên có thể kết luận rằng năng lực
của CBQL cấp trung trong các DNNVV còn có một
số hạn chế sau:

- Chưa xây dựng được các quy chế quản lý rõ
ràng, hợp lý.

- Kỹ năng đàm phán và thương thuyết còn yếu.
- Chưa tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch phát

triển chuyên môn chuyên ngành phù hợp với định
hướng chung của doanh nghiệp.

2.3 Đánh giá năng lực CBQL cấp cơ sở
Đối với CBQL cấp cơ sở, phiếu đánh giá gồm 3

tiêu chuẩn lớn (Năng lực quản lý, Năng lực chuyên
môn sâu, Quan hệ giao tiếp và ứng xử), với 6 tiêu
chí cụ thể. 

Bảng 3: Thực trạng năng lực CBQL cấp cơ sở

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, 2012)
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Về năng lực quản lý, CBQL cấp cơ sở chỉ thực
hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả
công việc. Kỹ năng này được đánh giá khá tốt với
mức điểm trung bình = 3,33. Đây là điểm mạnh của
đội ngũ CBQL cấp cơ sở trong các doanh nghiệp và
cần tiếp tục được phát huy hơn nữa.

Về năng lực chuyên môn sâu, 41,3% doanh
nghiệp đánh giá các CBQL cấp cơ sở của họ có
chuyên môn sâu về chuyên ngành phụ trách. Ngoài
ra họ còn có kiến thức, hiểu biết rộng về những lĩnh
vực chuyên môn khác như công nghệ thông tin,
pháp luật, kinh tế và vận dụng khá tốt vào công việc
thực tiễn. Tuy nhiên, khả năng tổ chức thực hiện kế
hoạch phát triển chuyên môn chuyên ngành phù hợp
với định hướng chung của doanh nghiệp lại được
cho điểm thấp nhất nhóm (3,16). Điều này đặt ra
cho các DNNVV trong ngành sản xuất TACN một
yêu cầu cấp bách cần phải nâng cao năng lực này
hơn nữa của đội ngũ CBQL cấp cơ sở.

Về quan hệ giao tiếp và ứng xử, các CBQL cấp
cơ sở cũng như cấp cao và cấp trung của DNNVV
đều thực hiện khá tốt việc giải quyết, điều hoà các
mâu thuẫn trong đơn vị. Việc này sẽ giúp cho các
cán bộ nhân viên, các phòng ban, các phân xưởng
của doanh nghiệp đoàn kết và tập trung hăng say
hơn trong công việc.

Qua phân tích trên, có thể kết luận rằng năng lực
của CBQL cấp cơ sở trong các DNNVV còn có một
số hạn chế sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện công việc chưa rõ
ràng, chưa có tính thuyết phục.

- Chưa thực hiện tốt kế hoạch phát triển chuyên
môn chuyên ngành cho CBQL cấp cơ sở để phù hợp
với định hướng chung của phát triển doanh nghiệp.

Một số giải pháp nâng cao năng lực CBQL của

DNNVV

Thứ nhất, rà soát đánh giá đầy đủ toàn diện năng
lực của đội ngũ CBQL, từ đó chủ động đề xuất các
biện pháp giải quyết, sắp xếp, bố trí lại vị trí, chức
năng, nhiệm vụ của từng cán bộ trong doanh nghiệp.

Thứ hai, cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ
năng còn yếu của CBQL để duy trì và phát triển cán
bộ nhân viên một cách có hiệu quả, đáp ứng tốt các
giai đoạn phát triển của doanh nghiệp và của ngành.

Thứ ba, cần xây dựng đội ngũ CBQL có nhận
thức, kiến thức và kỹ năng về quản lý:

- Cần chú trọng đến tâm lý cán bộ, thông cảm với
nhu cầu của họ, cân nhắc giữa việc xây dựng phát
triển đội ngũ CBQL sao cho nhu cầu của họ thống
nhất với nhu cầu của doanh nghiệp;

- Chia sẻ với CBQL những thông tin về hướng
phát triển, tình hình thực tế cũng như những thách
thức và cơ hội mà doanh nghiệp đang phải đối mặt
bằng cách truyền đạt công khai, các quyết định của
doanh nghiệp, xây dựng và công bố các tiêu chuẩn
đánh giá công việc một cách rõ ràng để mọi người
yên tâm phát huy sự sáng tạo mà không sợ bị tranh
công hay trù dập;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải đảm bảo các
kỹ năng về đánh giá con người, thực hành động viên
người lao động, biết cách trao quyền thực sự cho
người dưới quyền, phát huy tiềm lực của nhân viên
trẻ và giữ chân người giỏi. Bên cạnh đó, cũng cần
thiết xem đây là một trong những tiêu chuẩn bắt
buộc khi bố trí đề bạt cán bộ.�
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